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THÔNG TƯ

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

ngành tài nguyên và môi trường

 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban

hành Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ

quy định tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình

thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi

trường;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Vụ trưởng

Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về công tác thi

đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường.
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Chương I.

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và

môi trường, gồm:

1. Phong trào thi đua và xét tặng danh hiệu thi đua.

2. Khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến các cấp.

4. Thẩm quyền quyết định, trao tặng; thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi

đua, hình thức khen thưởng.

5. Quỹ thi đua, khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; quyền lợi, nghĩa vụ của

cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức, cá nhân

người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân người nước ngoài có

thành tích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi

trường.

Điều 3. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua

a) Tự nguyện, tự giác, công khai;

b) Đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển;

c) Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; cá nhân,

tập thể tham gia phong trào thi đua phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ

tiêu thi đua; nếu không đăng ký thi đua sẽ không được bình xét, công nhận các danh

hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng

a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

b) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

c) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;



d) Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được

giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được;

đ) Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không

nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao

hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động sản

xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho cùng một đối tượng; Không

tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng

theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp

Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ

hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Đối với cán bộ lãnh đạo,

quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được

giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn

thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện

theo quy định chung;

e) Cá nhân, tổ chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang xem xét xử lý kỷ luật;

có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được xác minh, làm rõ thì chưa xem xét khen

thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng;

g) Thời gian trình khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập thành tích

ghi trong quyết định khen thưởng lần trước. Đối với quyết định khen thưởng không

ghi thời gian lập được thành tích thì thời gian trình khen thưởng lần sau được tính

theo thời gian ban hành quyết định khen thưởng lần trước.

Điều 4. Khối thi đua, Cụm thi đua ngành tài nguyên và môi trường

1. Căn cứ đặc điểm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, phạm vi hoạt

động của tổ chức, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ Tài

nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền)

trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập các Khối thi đua



gồm một số đơn vị trực thuộc Bộ và Cụm thi đua gồm một số Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Trên cơ sở bình chọn, đề nghị của các Khối thi đua, Cụm thi đua (sau đây viết tắt

là Khối, Cụm thi đua), Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền trình Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định công nhận Khối trưởng, Cụm

trưởng, Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng. Khối trưởng, Cụm trưởng lãnh đạo, chỉ

đạo hoạt động của Khối, Cụm thi đua; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Khối,

Cụm thi đua; chủ trì và kết luận các Hội nghị của Khối, Cụm thi đua, đề xuất khen

thưởng theo quy định. 

Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng giúp Khối trưởng, Cụm trưởng triển khai các hoạt

động của Khối, Cụm thi đua khi cấp trưởng vắng mặt hoặc trong trường hợp cần

thiết. Phó Khối trưởng, Phó Cụm trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của mình

trước Khối trưởng, Cụm trưởng và trước pháp luật.

3. Khối, Cụm thi đua thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phát động, ký giao ước thi đua để hưởng ứng, thực hiện phong trào thi

đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; đề ra các chỉ tiêu, nội dung, biện

pháp thực hiện phong trào thi đua tại Khối, Cụm thi đua;

b) Tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực nhằm chia sẻ kinh nghiệm chuyên

môn, xây dựng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong các Khối, Cụm thi đua;

đánh giá hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua, chấm điểm, xếp hạng các tổ

chức thi đua thuộc Khối, Cụm thi đua theo tiêu chí xếp hạng và chấm điểm thi đua

của Bộ;

c) Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hằng năm và xây dựng kế hoạch, phương

hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua năm tiếp theo;

d) Bình chọn, suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Khối, Cụm để đề

nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Điều 5. Trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng



1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo toàn diện việc xây dựng nội dung,

tiêu chí và kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua trong phạm vi toàn

ngành; chỉ đạo việc xét, công nhận sáng kiến; đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng Trung ương, Khối Thi đua các bộ, ngành kinh tế; chỉ đạo việc sơ kết,

tổng kết, bình xét khen thưởng, quyết định khen thưởng theo thẩm quyền và trình

cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

2. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền;

a) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

có liên quan đề xuất với Bộ trưởng về chủ trương, kế hoạch, nội dung và biện pháp

tổ chức phong trào thi đua; hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết các phong trào thi

đua, công tác khen thưởng; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về thi

đua, khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ,

công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền,

nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành; thẩm định hồ sơ

đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trình Hội đồng Thi đua -

Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và

Môi trường xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc

trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; tổ chức

kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong toàn ngành; phối hợp

giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu, phối hợp tổ chức trao tặng các danh hiệu thi

đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển

khai cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng;

c) Chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có

liên quan tham mưu trình Bộ trưởng ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp hạng và

hướng dẫn tổ chức chấm điểm, xếp hạng Khối, Cụm thi đua.

3. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau


